
TT Họ tên Giới tính Ngày sinh Xã Huyện Số điện thoại Tên Tổ chức dịch vụ thu

1 Vũ Thị Hoàng Yến Nữ 17/09/1992 Xã Sơn Thành Tây Huyện Tây Hòa 0984847814 Bưu điện tỉnh Phú Yên

2 Nguyễn Thị Kim Xuyến Nữ 21/01/1983 Xã Sơn Thành Tây Huyện Tây Hòa 0378334754 Bưu điện tỉnh Phú Yên

3 Nguyễn Thị Thu Loan Nữ 30/05/8559 Xã Sơn Thành Tây Huyện Tây Hòa 0359224184 Bưu điện tỉnh Phú Yên

4 Nguyễn Xuân Thắng Nam 03/01/4700 Xã Sơn Thành Tây Huyện Tây Hòa 0399823134 Bưu điện tỉnh Phú Yên

5 Nguyễn Thị Lệ Nữ 02/04/1969 Xã Sơn Thành Đông Huyện Tây Hòa 0364574295 Bưu điện tỉnh Phú Yên

6 Lê Thị Thảo Nữ 10/06/1970 Xã Sơn Thành Đông Huyện Tây Hòa 0982208455 Bưu điện tỉnh Phú Yên

7 Nguyễn Thị Ngọc Ân Nữ 12/05/1979 Xã Sơn Thành Đông Huyện Tây Hòa 0374730242 Bưu điện tỉnh Phú Yên

8 Nguyễn Thị Hồng Dung Nữ 18/04/1972 Xã Sơn Thành Đông Huyện Tây Hòa 0333781912 Bưu điện tỉnh Phú Yên

9 Trần Thị ánh Tuyết Nữ 16/09/1985 Xã Sơn Thành Đông Huyện Tây Hòa 0933649861 Bưu điện tỉnh Phú Yên

10 Huỳnh Thị Yên Nữ 10/12/1984 Xã Sơn Thành Đông Huyện Tây Hòa 0913930815 Bưu điện tỉnh Phú Yên

11 Nguyễn Văn Chỉnh Nam 03/09/1968 Xã Hòa Bình 1 Huyện Tây Hòa 0978687119 Bưu điện tỉnh Phú Yên

12 Đặng Thị Lan Nữ 10/10/1966 Xã Hòa Bình 1 Huyện Tây Hòa 0385505109 Bưu điện tỉnh Phú Yên

13 Mai Thị Thanh Thủy Nữ 03/12/1980 Thị trấn Phú Thứ Huyện Tây Hòa 0848085274 Bưu điện tỉnh Phú Yên

14 Võ Thị Lệ Duyên Nữ 08/07/1993 Thị trấn Phú Thứ Huyện Tây Hòa 0399687030 Bưu điện tỉnh Phú Yên

15 Phan Văn Đào Nam 15/02/1956 Thị trấn Phú Thứ Huyện Tây Hòa 0387105249 Bưu điện tỉnh Phú Yên

16 Lê Thị Liên Oanh Nữ 02/12/1990 Xã Hòa Phong Huyện Tây Hòa 0827435424 Bưu điện tỉnh Phú Yên

17 Từ Như Boon Nữ 01/10/1981 Xã Hòa Phong Huyện Tây Hòa 0888307505 Bưu điện tỉnh Phú Yên

18 Lưu Thị Háo Nữ 28/02/1983 Xã Hòa Phú Huyện Tây Hòa 0987797624 Bưu điện tỉnh Phú Yên

19 Nguyễn Thị Phương Chi Nữ 01/05/1965 Xã Hòa Phú Huyện Tây Hòa 0357856656 Bưu điện tỉnh Phú Yên

20 Huỳnh Trung Cường Nữ 03/09/1978 Xã Hòa Phú Huyện Tây Hòa 0358263993 Bưu điện tỉnh Phú Yên

21 Nguyễn Thị Nhị Nữ 16/08/1978 Xã Hòa Tân Tây Huyện Tây Hòa 0971431197 Bưu điện tỉnh Phú Yên

22 Lê Thị Trà Mi Nữ 25/08/1986 Xã Hòa Tân Tây Huyện Tây Hòa 0949536566 Bưu điện tỉnh Phú Yên

23 Nguyễn Thị Hòa Nữ 12/09/1971 Xã Hòa Tân Tây Huyện Tây Hòa 0369060639 Bưu điện tỉnh Phú Yên

24 Nguyễn Thị Thủy Nữ 26/01/1972 Xã Hòa Tân Tây Huyện Tây Hòa 0385834265 Bưu điện tỉnh Phú Yên

25 Võ Thị Thi Nữ 28/11/1967 Xã Hòa Tân Tây Huyện Tây Hòa 0976766182 Bưu điện tỉnh Phú Yên

26 Nguyễn Thị Nguyệt Nữ 20/08/1974 Xã Hòa Tân Tây Huyện Tây Hòa 0987339761 Bưu điện tỉnh Phú Yên

27 Lương Thị Bích Ni Nữ 10/04/1985 Xã Hòa Đồng Huyện Tây Hòa 0706080776 Bưu điện tỉnh Phú Yên

28 Lê Thị Trâm Nữ 27/02/1983 Xã Hòa Đồng Huyện Tây Hòa 0349550681 Bưu điện tỉnh Phú Yên

29 Hồ Kiều Oanh Nữ 08/03/1996 Xã Hòa Đồng Huyện Tây Hòa 0365114183 Bưu điện tỉnh Phú Yên

30 Võ Thị Thuý Trầm Nữ 20/01/1995 Xã Hòa Mỹ Đông Huyện Tây Hòa 0979302095 Bưu điện tỉnh Phú Yên

31 Tạ Thị Băng Nữ 10/02/1975 Xã Hòa Mỹ Đông Huyện Tây Hòa 0941360693 Bưu điện tỉnh Phú Yên

32 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ 25/11/1991 Xã Hòa Mỹ Tây Huyện Tây Hòa 0855587298 Bưu điện tỉnh Phú Yên

33 Đào Thị Hồng Nữ 22/06/1981 Xã Hòa Mỹ Tây Huyện Tây Hòa 0825561672 Bưu điện tỉnh Phú Yên

34 Nguyễn Thị Thanh Nhân Nữ 11/11/1990 Xã Hòa Mỹ Tây Huyện Tây Hòa 0964579596 Bưu điện tỉnh Phú Yên

35 Lưu Hoàng Việt Nam 12/12/1977 Xã Hòa Mỹ Tây Huyện Tây Hòa 0367576971 Bưu điện tỉnh Phú Yên

36 Nguyễn Thị Lưu Nữ 25/12/1985 Xã Hòa Thịnh Huyện Tây Hòa 0702548635 Bưu điện tỉnh Phú Yên

37 Nguyễn Thị Bích Nữ 10/02/1967 Xã Hòa Thịnh Huyện Tây Hòa 0787694885 Bưu điện tỉnh Phú Yên

38 Nguyễn Thị Mừng Nữ 16/04/1967 Xã Hòa Thịnh Huyện Tây Hòa 0388928228 Bưu điện tỉnh Phú Yên

39 Lê Thị Lanh Nữ 15/05/1984 Xã Hòa Thịnh Huyện Tây Hòa 0949738039 Bưu điện tỉnh Phú Yên

40 Nguyễn Thị Diệu Nữ 13/09/1984 Xã Hòa Thịnh Huyện Tây Hòa 0984258380 Bưu điện tỉnh Phú Yên

41 Võ Thị Hồng Vi Nữ 18/09/1979 Xã Hòa Thịnh Huyện Tây Hòa 0905623205 Bưu điện tỉnh Phú Yên

42 Tạ Thị Phúc Trường Nữ 15/05/1998 xã Hòa Tân Tây huyện Tây Hòa 0383458342 Bưu điện tỉnh Phú Yên

43 Phan Thị Thu Sương Nữ 21/01/1996 Thị trấn Phú Thứ huyện Tây Hòa 0394998766 Bưu điện tỉnh Phú Yên

44 Nguyễn Khoa Mỹ Chi Nữ 28/09/1993 xã Hòa Phong huyện Tây Hòa 0962170917 Bưu điện tỉnh Phú Yên

45 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 24/10/1998 xã Hòa Thịnh huyện Tây Hòa 0899328706 Bưu điện tỉnh Phú Yên

46 Đỗ Thị Hằng Nữ 10/10/1963 Sơn Thành Tây huyện Tây Hòa 0962657778 Bưu điện tỉnh Phú Yên

47 Nguyễn Thị Thanh Vân Nữ 15/12/1963 Sơn Thành Tây huyện Tây Hòa 0386557902 Bưu điện tỉnh Phú Yên

48 Trần Tiến Dũng Nam 10/11/1985 Xã Sơn Thành Tây Huyện Tây Hòa 0985274589 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

49 Trương Thị Ngọc Thuận Nữ 25/08/1989 Xã Hòa Phong Huyện Tây Hòa 0339809220 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

50 Phan Thị Thanh Tình Nữ 11/10/1983 Xã Hòa Phú Huyện Tây Hòa 0977163230 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

51 Hồ Thị Hồng Vi Nữ 04/09/1983 Xã Hòa Thịnh Huyện Tây Hòa 0935781678 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

52 Nguyễn Thanh Khiết Nam 25/10/1994 Sơn Thành Đông Huyện Tây Hòa 0944954037 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

53 Đào Thị Nhất Nữ 02/11/1985 Hòa Thịnh Huyện Tây Hòa 0787722449 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

54 Nguyễn Thị Minh Hiển Nữ 08/03/1990 Hòa Thịnh Huyện Tây Hòa 0905599747 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

55 Lê Ngọc Định Nam 20/11/1975 Xã Hòa Phong Huyện Tây Hòa 0964991778 Hợp tác xã KDDV Hoà Phong

56 Trương Thị Tâm Hảo Nữ 06/12/1980 Xã Hòa Phong Huyện Tây Hòa 0376071661 Hợp tác xã KDDV Hoà Phong

57 Trần Thị Bạch Tuyết Nữ 03/05/1971 Xã Hòa Phong Huyện Tây Hòa 0852808592 Hợp tác xã KDDV Hoà Phong

58 Lưu Thị Tuyền Nữ 13/04/1982 Xã Hòa Phong Huyện Tây Hòa 0394866411 Hợp tác xã KDDV Hoà Phong

59 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Nữ 15/11/1984 Hòa Phong huyện Tây Hòa 0867715046 Hợp tác xã KDDV Hoà Phong

60 Trần Thị Phúc Nữ 08/10/1972 Hòa Phong huyện Tây Hòa 0387057716 Hợp tác xã KDDV Hoà Phong
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61 Nguyễn Thị Phương Hà Nữ 02/03/1970 Hòa Phong Huyện Tây Hòa 0984869863 Hợp tác xã KDDV Hoà Phong

62 Đặng Văn Đoan Nam 10/05/1983 Xã Hòa Phong Huyện Tây Hòa 0376776920 Hợp tác xã KDDV Hoà Phong

63 Phan Quân Nam 12/04/1954 Xã Hòa Bình 1 Huyện Tây Hòa 0358319787 Hợp tác xã Nông nghiệp KDDV Hoà Bình 1

64 Lê Thị Kim Oanh Nữ 12/10/1988 Xã Hòa Bình 1 Huyện Tây Hòa 0825531580 Hợp tác xã Nông nghiệp KDDV Hoà Bình 1

65 Phạm Thị Hà Nữ 10/04/1990 Xã Hòa Bình 1 Huyện Tây Hòa 0988349227 Hợp tác xã Nông nghiệp KDDV Hoà Bình 1

66 Nguyễn Thị Hiệp Nữ 30/04/1966 Xã Hòa Bình 1 Huyện Tây Hòa 0935656998 Hợp tác xã Nông nghiệp KDDV Hoà Bình 1

67 Nguyễn Thị Hiệp Nữ 08/09/1964 Xã Hòa Bình 1 Huyện Tây Hòa 0973820391 Hợp tác xã Nông nghiệp KDDV Hoà Bình 1

68 Trần Thị Triểm Nữ 25/02/1970 Xã Hòa Bình 1 Huyện Tây Hòa 0937246670 Hợp tác xã Nông nghiệp KDDV Hoà Bình 1

69 Phạm Thị Phượng Nữ 08/08/1984 Xã Hòa Bình 1 Huyện Tây Hòa 0396698930 Hợp tác xã Nông nghiệp KDDV Hoà Bình 1

70 Đặng Thị Thúy Ly Nữ 20/09/1988 Xã Hòa Bình 1 Huyện Tây Hòa 0972714064 Hợp tác xã Nông nghiệp KDDV Hoà Bình 1

71 Phạm Thị Lệ Nữ 20/08/1960 Xã Hòa Bình 1 Huyện Tây Hòa 0772460767 Hợp tác xã Nông nghiệp KDDV Hoà Bình 1

72 Trần Thị Yên Phương Nữ 08/08/1986 Xã Hòa Bình 1 Huyện Tây Hòa 0383296125 Hợp tác xã Nông nghiệp KDDV Hoà Bình 1

73 Bùi Thị Mỹ Dung Nữ 20/10/1971 Xã Hòa Đồng Huyện Tây Hòa 0905423512 Hợp tác xã Nông nghiệp KDDV Hoà Đồng

74 Đỗ Thị Phương Lam Nữ 22/02/1972 Xã Hòa Đồng Huyện Tây Hòa 0359579927 Hợp tác xã Nông nghiệp KDDV Hoà Đồng

75 Văn Thị Phương Nữ 26/08/1976 Xã Hòa Đồng Huyện Tây Hòa 0333514287 Hợp tác xã Nông nghiệp KDDV Hoà Đồng

76 Nguyễn Thị Luyến Nữ 11/02/1978 Xã Hòa Đồng Huyện Tây Hòa 0986444131 Hợp tác xã Nông nghiệp KDDV Hoà Đồng

77 Ngô Thị Phận Nữ 13/06/1960 Xã Hòa Đồng Huyện Tây Hòa 0984467861 Hợp tác xã Nông nghiệp KDDV Hoà Đồng

78 Trần Thị Triều Nữ 20/12/1989 Xã Hòa Đồng Huyện Tây Hòa 0964189769 Hợp tác xã Nông nghiệp KDDV Hoà Đồng

79 Lưu Thị Cúc Nữ 29/07/1975 Xã Hòa Đồng Huyện Tây Hòa 0389438732 Hợp tác xã Nông nghiệp KDDV Hoà Đồng

80 Nguyễn Thị Ngọc Cầm Nữ 12/09/1980 Xã Hòa Đồng Huyện Tây Hòa 0343733306 Hợp tác xã Nông nghiệp KDDV Hoà Đồng

81 Nguyễn Thị Thiêu Nữ 11/11/1974 Xã Hòa Đồng Huyện Tây Hòa 0358137649 Hợp tác xã Nông nghiệp KDDV Hoà Đồng

82 Đặng Thị Kim Thoa Nữ 22/07/1990 Xã Hòa Đồng Huyện Tây Hòa 0962732317 Hợp tác xã Nông nghiệp KDDV Hoà Đồng

83 Trần Thị Điệp Nữ 10/07/1967 Xã Hòa Đồng Huyện Tây Hòa 0375580467 Hợp tác xã Nông nghiệp KDDV Hoà Đồng

84 Võ Thị Minh Nữ 23/07/3085 Xã Hòa Đồng Huyện Tây Hòa 0393139484 Hợp tác xã Nông nghiệp KDDV Hoà Đồng

85 Nguyễn Thị Luyến Nữ 19/09/1982 xã Hòa Đồng huyện Tây Hòa 0918250581 Hợp tác xã Nông nghiệp KDDV Hoà Đồng

86 Lê Thị Kim Luyến Nữ 31/10/1988 xã Hòa Đồng huyện Tây Hòa 0388261415 Hợp tác xã Nông nghiệp KDDV Hoà Đồng

87 Võ Thị Minh Nguyệt Nữ 12/08/1984 xã Hòa Đồng huyện Tây Hòa 0919302466 Hợp tác xã Nông nghiệp KDDV Hoà Đồng

88 Nguyễn Thị Thanh Nữ 01/01/1975 Xã Hòa Mỹ Đông Huyện Tây Hòa 0373819318 Hợp tác xã nông nghiệp KDDV Hoà Mỹ Đông

89 Phan Thị Siêm Nữ 28/08/1970 Xã Hòa Mỹ Đông Huyện Tây Hòa 0362785170 Hợp tác xã nông nghiệp KDDV Hoà Mỹ Đông

90 Lê Út Viên Nam 29/05/1984 Xã Hòa Mỹ Đông Huyện Tây Hòa 0976038083 Hợp tác xã nông nghiệp KDDV Hoà Mỹ Đông

91 Huỳnh Thị Thu Hiền Nữ 19/09/1972 Xã Hòa Mỹ Đông Huyện Tây Hòa 0398545543 Hợp tác xã nông nghiệp KDDV Hoà Mỹ Đông

92 Kim Thị Lan Hương Nữ 17/07/1970 Xã Hòa Mỹ Tây Huyện Tây Hòa 0853234853 Hợp tác xã nông nghiệp KDDV Hoà Mỹ Tây

93 Đinh Thị Trương Nữ 04/04/1965 Xã Hòa Mỹ Tây Huyện Tây Hòa 0353612263 Hợp tác xã nông nghiệp KDDV Hoà Mỹ Tây

94 Nguyễn Thị Nhiệp Nữ 10/10/1986 Xã Hòa Mỹ Tây Huyện Tây Hòa 0906461189 Hợp tác xã nông nghiệp KDDV Hoà Mỹ Tây

95 Đào Thị Kim Luận Nữ 26/11/1975 Xã Hòa Mỹ Tây Huyện Tây Hòa 0397877062 Hợp tác xã nông nghiệp KDDV Hoà Mỹ Tây

96 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 15/03/1973 Xã Hòa Mỹ Tây Huyện Tây Hòa 0975716211 Hợp tác xã nông nghiệp KDDV Hoà Mỹ Tây

97 Lưu Thị Lê Lộng Nữ 27/11/1996 Xã Hòa Mỹ Tây Huyện Tây Hòa 0965982733 Hợp tác xã nông nghiệp KDDV Hoà Mỹ Tây

98 Phạm Công Sơn Nam 16/03/1958 Xã Hòa Mỹ Tây Huyện Tây Hòa 0977175427 Hợp tác xã nông nghiệp KDDV Hoà Mỹ Tây

99 Cao Thị Huyền Trâm Nữ 25/04/1974 Xã Hòa Mỹ Tây Huyện Tây Hòa 0978727745 Hợp tác xã nông nghiệp KDDV Hoà Mỹ Tây

100 Nguyễn Thị Phiến Nữ 19/10/1979 Xã Hòa Mỹ Tây Huyện Tây Hòa 0979581348 Hợp tác xã nông nghiệp KDDV Hoà Mỹ Tây

101 Hồ Thị Chức Nữ 25/11/1986 Xã Hòa Mỹ Tây Huyện Tây Hòa 0775597367 Hợp tác xã nông nghiệp KDDV Hoà Mỹ Tây

102 Đào Thị Thanh Thơ Nữ 16/01/1965 Xã Hòa Phú Huyện Tây Hòa 0976236652 Hợp tác xã Nông nghiệp KDDV Hòa Phú

103 Trần Thị Tuyến Nữ 02/03/1992 Xã Hòa Phú Huyện Tây Hòa 0358944541 Hợp tác xã Nông nghiệp KDDV Hòa Phú

104 Võ Thị Hồng Phấn Nữ 03/09/1986 Xã Hòa Phú Huyện Tây Hòa 0908031226 Hợp tác xã Nông nghiệp KDDV Hòa Phú

105 Phan Thị Nga Nữ 10/05/1979 Xã Hòa Phú Huyện Tây Hòa 0983165924 Hợp tác xã Nông nghiệp KDDV Hòa Phú

106 Phạm Thị Ngọc Diễm Nữ 22/05/1990 Xã Hòa Phú Huyện Tây Hòa 0978466734 Hợp tác xã Nông nghiệp KDDV Hòa Phú

107 Nguyễn Thị Xuân Hương Nữ 12/11/1994 Xã Hòa Phú Huyện Tây Hòa 0979342820 Hợp tác xã Nông nghiệp KDDV Hòa Phú

108 Nguyễn Thị Oanh Oanh Nữ 26/09/1981 xã Hòa Phú huyện Tây Hòa 0338502548 Hợp tác xã Nông nghiệp KDDV Hòa Phú

109 Nguyễn Thị Kim Phượng Nữ 02/06/1968 Thị trấn Phú Thứ Huyện Tây Hòa 0979686840 Hợp tác xã nông nghiệp KDDV Thị trấn Phú Thứ

110 Nguyễn Thị Dung Nữ 22/03/1966 Thị trấn Phú Thứ Huyện Tây Hòa 0367409709 Hợp tác xã nông nghiệp KDDV Thị trấn Phú Thứ

111 Trần Thị Đẽ Nữ 15/07/1960 Thị trấn Phú Thứ Huyện Tây Hòa 0944971216 Hợp tác xã nông nghiệp KDDV Thị trấn Phú Thứ

112 Lê Thị Nguyệt Nữ 17/02/1963 Thị trấn Phú Thứ Huyện Tây Hòa 0987926640 Hợp tác xã nông nghiệp KDDV Thị trấn Phú Thứ

113 Trương Thị Lệ Vân Nữ 18/07/1988 Thị trấn Phú Thứ Huyện Tây Hòa 0982501204 Hợp tác xã nông nghiệp KDDV Thị trấn Phú Thứ

114 Trần Thị Kim Du Nữ 25/04/1988 Thị trấn Phú Thứ Huyện Tây Hòa 0947308413 Hợp tác xã nông nghiệp KDDV Thị trấn Phú Thứ

115 Đặng Thị Thơ Nữ 01/08/1991 Thị trấn Phú Thứ Huyện Tây Hòa 0366824452 Hợp tác xã nông nghiệp KDDV Thị trấn Phú Thứ

116 Nguyễn Cân Nam 24/12/1971 Thị trấn Phú Thứ Huyện Tây Hòa 0934876011 Hợp tác xã nông nghiệp KDDV Thị trấn Phú Thứ

117 Lê Kì Truân Nam 30/07/1993 huyện Tây Hòa 0392817196 Viettel Phú Yên
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